
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NHẬT - HỆ THỐNG PATHWAY SCHOOL
[A] Lô số CP-1, Ecogreen Sài Gòn, 107 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
[T] 0989 373 833           [W] www.pathway.edu.vn        [F] /HethongtruongPathwayTueDuc

NHẬN XÉT THÁNG 11 - TRI ÂN
Từ 1/11/2025 đến 30/11/2025

Họ và tên học sinh: Lương Mai Thảo Tiên Lớp: 4P1 Số thứ tự: 13

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm  Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. 
Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em cần hạn 
chế chơi đồ chơi trong giờ học.
Em có sự nỗ lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
Em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu 
thương bạn bè.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Triệu, lớp triệu

 Mức 3 Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ; Sử dụng từ điển; Biện pháp nhân hóa; MRVT: Tài trí Mức 3 Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân

 Mức 3 Viết thư cho người thân; Viết thư cho bạn bè; Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc Mức 3 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 Mức 3 Thuyết trình về trí tuệ và tài năng của con người  Mức 3 Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 

 Mức 3 Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

 Mức 3 Đơn vị đo thời gian: Giây

Khi trả lời câu hỏi, em trình bày rõ ý và đủ nội dung. Em viết được đoạn 
văn chứa nhân hoá làm tăng vẻ sinh động cho bài viết.Em chỉ ra được 
sự vật được nhân hoá và nêu ví dụ cụ thể.

Em nhận biết chính xác các hàng và lớp của số tự nhiên; giải thích 
được vì sao hai số hơn – kém nhau khi so sánh. Em hoàn thành tốt 
bài đếm tiền và dãy số.Em giải tốt bài toán liên quan đến khả năng 
xảy ra của sự kiện, dùng đúng các từ “có thể”, “không thể”, “chắc 
chắn”. Em vẽ hình học đẹp, rõ ràng và đúng yêu cầu.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Nhiệt độ và nhiệt kế

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt

Kỹ năng nghe hiểu của em có nhiều tiến bộ, em có thể nghe và nắm 
bắt được ý chính và tất cả chi tiết quan trọng trong các bài hội thoại. 
Em hiểu và hoàn thành khá tốt các bài tập về điểm ngữ pháp đã học. 
Để hoàn thiện, em nên chủ động tham gia các hoạt động tương tác với 
các bạn trên lớp nhiều hơn.

 Mức 3 Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

 Mức 3 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

 Mức 3 Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung
 du và miền núi phía Bắc

SCIENCE Mức 2 Em thu thập và so sánh thông tin về nhạc cụ khá tốt, biết phân biệt 
âm thanh có lợi và tiếng ồn gây hại. Em luôn chấp hành giữ trật tự 
và đưa ra được cách phòng tránh ô nhiễm tiếng ồn. Em hiểu sự 
khác nhau giữa vật nóng – lạnh và mô tả được nhiều nét văn hoá 
vùng núi phía Bắc.

After learning about substances, materials and particles, Banana can 
list the substances and in which state they exist. She can distinguish 
between solid, liquid and gas. Keep it up!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia

Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




